
 
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Chuyện bốn mùa (Trang 4, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

- Ông Mạnh thắng thần Gió (Trang 13, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Sông Hương 

          Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn đều 

có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ 

đậm nhạt khác nhau: màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của cây lá, màu 

xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước. 

        Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay 

chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

       Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

      Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí 

thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho 

thành phố một vẻ êm đềm. 

Câu 1. Những từ ngữ chỉ màu xanh khác nhau của sông Hương là? 

A. Xanh thẳm, xanh non, đỏ rực 

B. Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non 

C. Xanh thẳm, xanh biếc, dát vàng 



 
 

Câu 2. Vào mùa hè, sông Hương đổi màu như thế nào?  

A. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng 

B. Sông Hương làm cho không khí thành phố trở nên trong lành 

C. Sông Hương thay chiếc áo xanh hàng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố 

phường 

Câu 3. Bộ phận nào của câu: “Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ”. trả 

lời cho câu hỏi “khi nào”? 

A. Mỗi mùa hè tới 

B. Hoa phượng vĩ 

C. Nở đỏ rực 

Câu 4. Trong câu “Cá rô nô nức lội ngược trong mưa” từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi con 

gì? 

A. Lội ngược 

B. Cá rô 

C. Nô nức 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

Cò và Cuốc 

   Cò đang lội ruộng bắt tép. Cuốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi: 

- Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao? 

   Cò vui vẻ trả lời: 

- Khi làm việc, ngại gì bẩn hở chị? 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) nói về mùa hè. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 1 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. A 

Câu 4. A 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 



 
 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Mùa hè bắt đầu từ tháng mấy? 

- Mặt trời mùa hè như thế nào? 

- Cây trái trong vườn như thế nào? 

- Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè? 

- ……. 

 


